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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TICCO

(TICCOREAL)
----------------

QUYẾT ĐỊNH

(V/v ban hành mức thu phí dịch vụ thẩm định giá bất động sản cá thể)
Ngày 22  tháng 6 năm 2009
Số: 004/QĐ-TICCOREAL
· Căn cứ vào Pháp lệnh giá số 40/2002/ PL -UBTV-QH 10 ngày 26/04/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội 10.

· Căn cứ vào Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá.

· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200526842-007 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 24 tháng 4 năm 2009.

· Căn cứ theo nhiệm vụ, quyền hạn của Giám Đốc Sàn được quy định tại Quy chế hoạt động Sàn giao dịch bất động sản Ticco do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2009.
· Căn cứ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Sàn giao dịch bất động sản TICCO và Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt (VLAND).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:
Ban hành kèm theo Quyết định này là phụ lục về mức thu dịch vụ thẩm định giá tài sản (cấp chứng thư thẩm định giá) áp dụng cho bất động sản của đối tượng khách hàng cá nhân, phục vụ cho các mục đích tham khảo, mua, bán, chuyển nhượng, chứng minh tài chính du học, du lịch, … 
Điều 2:  
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3:   
Trưởng các bộ phận và toàn thể nhân viên thuộc sàn giao dịch bất động sản Ticco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

· Như điều 3

· Phó TGĐ (báo cáo)

-Lưu VT                                                                         NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TICCO

(TICCOREAL)
----------------

QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ  
BẤT ĐỘNG SẢN CÁ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 004/QĐ-TICCOREAL ngày 22/6/2009)
Điều 1: Quy định chung
1/ Áp dụng mức thu dịch vụ thẩm định giá đối với bất động sản của khối khách hàng cá thể (gồm quyền sử dụng đất và công trình xây dựng không gắn với dự án) phục vụ cho các mục đích chứng minh tài chính du học, du lịch, tham khảo, mua, bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh,… 
2/ Bất động sản yêu cầu thẩm định giá phải có giấy tờ hợp lệ, hợp pháp.
3/ Người yêu cầu thẩm định giá phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản hoặc được ủy quyền (có giấy ủy quyền).
4/ Khách hàng phải hướng dẫn nhân viên Ticcoreal và VLAND thẩm định hiện trạng tài sản.
5/ TICCOREAL hoặc VLAND cấp chứng thư thẩm định giá theo quy định pháp luật.
Điều 2: Mức thu dịch vụ thẩm định giá:
	Trị giá tài sản
(triệu đồng) 
	 Giá chưa thuế 
(đồng) 
	 Giá gồm thuế VAT
(đồng)

	Từ
	Đến dưới
	
	

	
	500
	     1.500.000 
	      1.650.000 

	500 
	     1.000 
	2.000.000
	    2.200.000 

	  1.000 
	     1.500 
	2.525.000
	    2.777.500 

	  1.500 
	     2.000 
	3.234.000
	    3.557.400 

	  2.000 
	     2.500 
	4.191.000
	    4.610.100 

	  2.500 
	     3.000 
	5.482.000
	    6.030.200 

	  3.000 
	     3.500 
	5.980.000
	    6.578.000 

	  3.500 
	     4.000 
	6.529.000
	    7.181.900 

	  4.000 
	     4.500 
	7.131.000
	    7.844.100 

	  4.500 
	     5.000 
	7.795.000
	    8.574.500 

	  5.000 
	     5.500 
	8.524.000
	    9.376.400 

	  5.500 
	     6.000 
	9.326.000
	  10.258.600 

	  6.000 
	     6.500 
	9.768.000
	  10.744.800 

	  6.500 
	     7.000 
	10.231.000
	  11.254.100 

	 7.000 
	     7.500 
	10.718.000
	  11.789.800 

	  7.500 
	     8.000 
	11.229.000
	  12.351.900 

	  8.000 
	     8.500 
	11.765.000
	  12.941.500 

	  8.500 
	     9.000 
	12.328.000
	  13.560.800 

	  9.000 
	     9.500 
	12.920.000
	  14.212.000 

	  9.500 
	    10.000 
	13.541.000
	  14.895.100 

	10.000 
	    20.000 
	14.193.000
	  15.612.300 

	20.000 
	    30.000 
	14.877.000
	  16.364.700 

	30.000 
	    40.000 
	15.596.000
	  17.155.600 

	40.000 
	    50.000 
	16.351.000
	  17.986.100 

	Trên 50.000
	   20.000.000 
	    22.000.000 


2.1 Khi khách hàng yêu cầu thẩm định giá phải nộp tiền tạm ứng dịch vụ : 800.000 đồng/hồ sơ (Tám trăm ngàn đồng/hồ sơ). Ngay khi khách hàng đến nhận chứng thư thanh toán phần còn lại và các chi phí khác (nếu có).
2.2 VLAND chỉ cung cấp cho khách hàng 01 bản chính Chứng thư thẩm định giá bằng tiếng Việt (kèm phụ lục ảnh – nếu có)

Trường hợp khách hàng yêu cầu cung cấp thêm bản Chứng thư thẩm định giá bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh: theo quy định hiện hành tại VLAND.
2.3 Chi phí khác liên quan phát sinh đối với các vị trí tài sản thẩm định giá:
· Đối với các tài sản thẩm định giá nằm ngoài địa phận thành phố Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang. VLAND thu thêm chi phí phát sinh: xăng xe, công tác phí, ăn uống, khách sạn (nếu có).…Chi phí này được thỏa thuận cho từng trường hợp cụ thể.
2.4 Trường hợp khách hàng yêu cầu Ticco Real và VLAND phải thẩm định hiện trạng tài sản ngoài giờ làm việc chính thức: 550.000 đồng/hồ sơ trong các trường hợp:
· Các ngày thứ hai đến thứ sáu. buổi trưa từ 11h30 đến 13h00 và buổi tối từ 17h00 đến 19h00.
· Ngày thứ bảy buổi chiều từ 11h30 đến 17h00; ngày Chủ Nhật từ 8h00 đến 17h00.
· Ticco Real và VLAND không nhận yêu cầu thẩm định giá sau 19 giờ.
Số tiền thu thêm cho việc thẩm định ngoài giờ dùng thanh toán cho nhân viên thẩm định trực tiếp (nhân viên phải trích nộp thuế thu nhập).
2.5 Ticco Real và VLAND nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
2.6 Thời gian thực hiện đối với một vụ việc tối đa không quá 04 (bốn) ngày làm việc nếu khách hàng đăng ký trực tiếp tại trụ sở Ticco Real kể từ thời điểm đăng ký đến lúc cấp chứng thư cho khách hàng (không tính ngày lễ, ngày nghỉ, Tết,… theo quy định của Nhà nước).
2.7 Kết quả giá trị tài sản mà VLAND trả lời cho khách hàng được tính theo đơn vị tiền đồng Việt Nam. 

2.8 Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu quy đổi giá trị tài sản sang đơn vị đo lường khác, cụ thể như sau:

2.8.1 Giá vàng dùng để quy đổi được xác định theo giá bán của Công ty SJC vào thời điểm trả lời cho khách hàng.

2.8.2  Các tỷ giá ngoại tệ khác quy đổi được xác định theo bảng giá bình quân Liên ngân hàng tại thời điểm trả lời cho khách hàng.



GIÁM ĐỐC SÀN


NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
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